BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP

Chương 2: 
CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ THIẾT KẾ 

MỤC TIÊU: 
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tài liệu kỹ thuật, mẫu rập, giác sơ đồ, ghép tỉ lệ cỡ vóc và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tài liệu kỹ thuật, mẫu rập, giác sơ đồ, ghép tỉ lệ cỡ vóc của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng  trong công tác chuẩn bị sản xuất về thiết kế. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của sinh viên trong công tác chuẩn bị sản xuất về thiết kế.
2.8 GIÁC SƠ ĐỒ:
2.8.1 Khái niệm:
		- Dùng các chi tiết mẫu cứng tượng trưng cho các chi tiết của sản phẩm sắp xếp và kẻ mẫu lên một tờ giấy mỏng (có quy định về chiều rộng và chiều dài) tượng trưng cho vải để cắt nhằm mục đích tiết kiệm được nguyên phụ liệu.
2.8.2 Nguyên tắc chung khi giác sơ đồ:
      - Khổ sơ đồ phải nhỏ hơn khổ vải.
      - Sơ đồ phải đủ chi tiết, không có khoảng trống bất hợp lý.
      - Các chi tiết phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật (không lẹm hụt, không đổi chiều, không lệch canh sợi).
      - Trên sơ đồ phải ghi kí hiệu đấy đủ.
      - Tuyệt đối trung thành với mẫu cứng không sửa gọt mẫu.
2.8.3 Dụng cụ thiết bị giác sơ đồ:
· Mặt bằng cần thiết để giác mẫu.
· Một thước ê ke lớn.
· Một thước kẻ dài 1 mét.
· Một thước mét.
· Một kéo cắt giấy.
· Bút chì, tẩy.
2.8.4 Các bước tiến hành giác sơ đồ:
  2.8.4.1 Chuẩn bị:
			- Nhận kế hoạch giác mẫu tại phòng kỹ thuật cần biết rõ loại nguyên liệu, màu sắc hoa văn, số lượng mẫu giác, số cỡ vóc, số lượng sản phẩm, định mức sơ đồ.
			- Nhận mẫu cứng: Khi nhận mẫu cứng cần kiểm tra có đúng mẫu không, số lượng chi tiết, ký hiệu sản phẩm, ký hiệu canh sợi.
			- Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết.
	2.8.4.2 Các bước tiến hành:
			- Trải giấy lên bàn vải.
			- Kẻ khung sơ đồ thật thẳng góc.
				+ Dài sơ đồ: Dựa vào định mức đã cho ta vẽ một đầu cố định, một đầu không cố định.
				+ Khổ sơ đồ: Dựa vào định mức, chọn một cạnh dài sơ đồ làm biên chuẩn đo vào trong kéo dài bằng định mức khổ đã quy định.
				- Cách đặt mẫu:
+ Khi giác chúng ta các chi tiết lớn trước sau đó đến những chi tiết nhỏ. 
+ Khi giác nên giác các đường nẹp áp về phía biên chuẩn. 
+ Trong quá trình giác tùy theo cách nhìn và sự nhạy bén của người giác mà chúng ta có hướng giác khác nhau. 
+ Kiểm tra lại các chi tiết có đủ hay không, có bị đổi chiều lệch canh sợi hay không rồi mới kẻ mẫu và ghi kí hiệu từng chi tiết lên sơ đồ.

2.8.4.3  Kết thúc quá trình giác sơ đồ:
			- Kiểm tra một lần nữa trước khi đưa vào sản xuất và kí tên chịu trách nhiệm người giác mẫu.
· Kiểm tra số lượng, ký hiệu chi tiết.
· Kiểm tra các chi tiết có đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật hay không.
· Ghi kết quả thực tế định mức giác sơ đồ, số lượng chi tiết, số lượng sản phẩm.
2.9 GHÉP TỈ LỆ CỠ VÓC:
2.9.1 Khái niệm:
	Dựa vào kế hoạch sản lượng và tỉ lệ cỡ vóc của khách hàng đặt hàng ta tính toán số sơ đồ cần phải trải bao nhiêu lớp vải… Công việc này gọi là ghép tỉ lệ cỡ vóc.
2.9.2 Cơ sở để ghép tỉ lệ cỡ vóc:
	Dựa vào mặt bằng phân xưởng (chiều dài bàn cắt). 
2.9.3 Mục đích của việc ghép tỉ lệ cỡ vóc:
	- Tiết kiệm thời gian.
	- Tiết kiệm sơ đồ.
	- Tiết kiệm nguyên phụ liệu.
2.9.4 Phương pháp ghép:
	Có 2 phương pháp ghép chính, sai số cho phép trong quá trình ghép không quá 1% tổng sản lượng của mã hàng.

Ví dụ 1: Ghép tỉ lệ cỡ vóc mã hàng bảng áo Jacket theo bảng tỉ lệ cỡ vóc sau (giác theo phương pháp trừ lùi và  tối đa 2 sản phẩm/sơ đồ): 

	 
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	

	I
	193
	289
	289
	146
	48
	965

	II
	177
	265
	265
	134
	46
	887

	
	370
	554
	554
	280
	94
	1852



Màu 1: 
Sơ đồ 1:  M+L      =    578 sp
Sơ đồ 2 : S+XL     =   292 sp                                     
Sơ đồ 3:  S+XXL  =   96 sp (dư 1 sp size S)               
                              =   966 sp
Màu II: 
Sơ đồ 1:    M+L        =    530 sp
Sơ đồ 2 :   S+XL      =    268sp                                   
Sơ đồ 3:    S+XXL   =   92 sp (dư 3 sp size S)             
                                 =   890 sp
Kết luận: 
Mã hàng áo Jacket với yêu cầu sản lượng 1852 sp.Ta đã ghép giác được 6 sơ đồ với tổng sản lượng sau khi ghép là: 1856 sp.
      Số sản phẩm dư sau khi ghép cụ thể là: 
- Dư 1 sp size S màu I.
      - Dư 3 sp size S màu II.  

Ví dụ 2: Ghép tỉ lệ cỡ vóc bằng phương pháp trừ lùi mã hàng bảng áo Jacket theo bảng tỉ lệ cỡ vóc sau: 

	 
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	

	I
	120
	360
	470
	290
	150
	1390

	II
	310
	480
	590
	320
	170
	1870

	
	430
	840
	1060
	610
	320
	3260



Màu I: 
Sơ đồ 1:  M+L+XL = 290 (lớp)                 290 x 3= 870 (sp)
 
Sơ đồ 2: S+L+XXL = 120 (lớp)                 120 x 3= 360 (sp)                            
 
Sơ đồ 3: M+L = 60 (lớp)                            60 x 2= 120 (sp)
Sơ đồ 4: M+XXL+XXL+XXL = 10 (lớp)  10 x 4= 40 (sp) 

Màu II: 
Sơ đồ 1:  M+L+XL = 320 (lớp)       320 x 3= 960 (sp)                         
Sơ đồ 2: S+L+XXL = 170 (lớp)       170 x 3= 510 (sp)                                      
Sơ đồ 3: S+M+L = 100 (lớp)            100 x 3= 300 (sp)                                      
Sơ đồ 4: S+M = 40 (lớp)                   40 x 2= 80 (sp)
Sơ đồ 5: M+M = 10 (lớp)                  10 x 2= 20 (sp) 
Kết luận: Mã hàng áo Jacket với yêu cầu sản lượng 3260 sp.Ta đã ghép giác được 6 sơ đồ với tổng sản lượng sau khi ghép là: 3260 sp.
Câu hỏi ôn tập – củng cố bài:
[bookmark: _GoBack]1. Khái niệm? Nguyên tắc chung khi giác sơ đồ?
2. Các bước tiến hành giác sơ đồ?
3. Khái niệm ghép tỉ lệ cỡ vóc? Mục đích của việc ghép tỉ lệ cỡ vóc?
4. Phương pháp ghép tỉ lệ cỡ vóc?
5. Bài tập ghép tỉ lệ cỡ vóc?
Bài tập về nhà:
Thực hiện bài tập ghép tỉ lệ cỡ vóc ví dụ 2?

